

Tìm số bị trừ. 13 trừ đi một số : 13 – 5PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 12 – TOÁN 2

33 – 5. 53 – 15
1.  a) Tính nhẩm
     13 – 7 = ….                  13 – 5 = ….                       13 – 4 = ….
      13 – 6 = ….                 13 – 9 = ….                       13 – 8 = ….
b) Số?
      13 –      = 9                 13 –     = 5                      13 –     = 6
      13 –      = 7                 13 –     = 4                      13 –     = 8
2. Đặt tính rồi tính
13 – 8                   43 – 17              83 – 36               63 – 48                  53 – 25
……..                 …………          …………            ………..                …………
……..                 …………          …………            ………..                …………
……..                 …………          …………            ………..                …………
3. Điền số thích hợp vào ô trống:
	Số bị trừ
	
	
	
	
	
	

	Số trừ
	9
	8
	7
	6
	5
	4

	Hiệu
	43
	53
	63
	73
	83
	93







4. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó:

                                                  33 – 8

73 – 7 
7
23 – 9



25
58
14
66


53 – 28
 
53 – 39  
93 – 35


5. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ chấm:
53 – 7 …. 46                               63 – 18 …. 40 + 7
33 – 8 …. 29                               73 – 9 …..  72 – 8
83 – 26 …. 55                             93 – 55 ….. 43 – 6
6. Tìm x:
a) x – 8 = 21                        b) x – 7 = 35                      c) x – 15 = 53 – 38
………………..                   ………………..                    ……………………
………………..                   ………………..                    ……………………
………………..                   ………………..                    ……………………
7. Vườn nhà Bình có 33 cây cam, số cây quýt ít hơn số cây cam 7 cây. Hỏi:
a) Vườn nhà Bình có bao nhiêu cây quýt?
b) Vườn nhà Bình có tất cả bao nhiêu cây cam và cây quýt?
Bài giải
        ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
8. Một ô tô đi từ A đến B tiêu thụ hết 15 l xăng, lúc này trong thùng xăng của xe còn lại 17 l xăng. Hỏi trước khi đi quãng đường AB, trong thùng xăng của ô tô có bao nhiêu lít xăng?
Bài giải
        ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
9. [bookmark: _GoBack]Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu∙

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10. a) Viết tiếp vào chỗ chấm:
Tìm số bị trừ, biết hiệu của hai số bằng số trừ và số bị trừ lớn hơn số trừ là 26
                                                                      Đáp số: ………………………
          b) 	13      5 = 8                 9      4      6 = 7+
_

                                    9        6 = 15              13     8     7 = 12 
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